
Khoa:

STT MSSV
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú 

1 CD91501440 Nguyễn Văn Hoàng 0 Không đạt Không làm bài

2 CD91501442 Thạch Long Uyên Uyên 0 Không đạt Không làm bài

1 CD91500585 Nguyễn Thị Hà My 0 Không đạt Không làm bài

1 CD91502180 Nguyễn Bảo Anh 0 Không đạt Không làm bài

2 CD91501875 Đặng Thanh Huy 0 Không đạt Không làm bài

3 CD91502413 Dư Hải My 0 Không đạt Không làm bài

1 CD91501439 Phạm Hoàng Phúc 0 Không đạt Không làm bài

1 CD91600087 Dương Thị Anh Trúc 5 Đạt

1 CD91601706 Trần Nhật Bảo 6.5 Đạt

2 CD91600743 Mai Hữu Hoàng Hà 5.25 Đạt

3 CD91600301 Huỳnh Thuận Phát 5 Đạt

4 CD91602120 Vương Diễm Quỳnh 4.25 Không đạt

1 CD91601382 Lưu Mai Khả Tú 6.5 Đạt

1 DH91400067 Phan Gia Bảo 3.5 Không đạt

2 DH91400054 Kiều Thị Trung Bình 5 Đạt

3 DH91400530 Nguyễn Trung Khang 5.5 Đạt

4 DH91400838 Lê Trung Nguyên 5 Đạt

5 DH91401073 Võ Thị Hoàng Quyên 5 Đạt

6 DH91401230 Trương Quang Thạch 4 Không đạt

7 DH91401385 Lê Thị Ngọc Trân 5 Đạt

1 DH91400507 Nguyễn Ngọc Khánh 5 Đạt

2 DH91400538 Đoàn Trọng Khoa 5 Đạt

3 DH91200109 Nguyễn Thụy Hồng Nhung 0 Không đạt Không làm bài

4 DH91401180 Lê Thị Thương Thương 5 Đạt

5 DH91401662 Trần Minh Trí 5 Đạt

6 DH91401567 Nguyễn Ngọc Thảo Vinh 0 Không đạt Không làm bài

1 DH91400003 Nguyễn Thị Thúy ái 6 Đạt
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STT MSSV
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

2 DH91401639 Nguyễn Thị Ngọc Bích 5 Đạt

3 DH91400102 Hoàng Thị Hải Châu 6.5 Đạt

4 DH91400126 Phan Trần Yến Chi 0 Không đạt Không làm bài

5 DH91400094 Phan Quốc Cường 5.5 Đạt

6 DH91401782 Hồ Phạm Quỳnh Dung 6.5 Đạt

7 DH91400180 Vũ Hải Dung 5.5 Đạt

8 DH91401640 Bùi Chí Dũng 5.5 Đạt

9 DH91400168 Nguyễn Anh Dũng 5 Đạt

10 DH91400169 Nguyễn Văn Dũng 6 Đạt

11 DH91400208 Phan Thị Thùy Duyên 5 Đạt

12 DH91400139 Đặng Thị Thùy Dương 5 Đạt

13 DH91400227 Nguyễn Hà Đạt 6.5 Đạt

14 DH91400335 Lê Nhật Hạ 5 Đạt

15 DH91400314 Lê Đức Hào 6 Đạt

16 DH91400382 Ngô Thị Ngọc Hiền 5.5 Đạt

17 DH91400423 Đặng Thị Kim Hoàng 5 Đạt

18 DH91400432 Nguyễn Duy Hoàng 5 Đạt

19 DH91400451 Nguyễn Thị Kim Hoanh 5.5 Đạt

20 DH91400352 Đỗ Vân Nguyên Hồng 5 Đạt

21 DH91400357 Nguyễn Thị Thanh Hồng 5 Đạt

22 DH91400370 Lâm Quốc Hùng 5.5 Đạt

23 DH91400488 Trần Đình Huy 5 Đạt

24 DH91400412 Bùi Nhựt Khánh Hưng 6 Đạt

25 DH91401643 Đỗ Quốc Hưng 5.5 Đạt

26 DH91400290 Hồ Lan Hương 5 Đạt

27 DH91400298 Phạm Ngọc Thiên Hương 0 Không đạt Không làm bài

28 DH91400526 Lê Vũ Khang 6 Đạt

29 DH91400518 Phan Hồng Khương 5.5 Đạt

30 DH91400627 Nguyễn Thị Thùy Linh 5 Đạt

31 DH91400635 Hồ Thị Kim Loan 0 Không đạt Không làm bài

32 DH91400643 Châu Trấn Long 5.5 Đạt

33 DH91400681 Đặng Thị Y Mấn 7 Đạt

34 DH91400682 Nguyễn Huỳnh ái Mi 3.75 Không đạt
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Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

35 DH91400693 Khuất Diêm Minh 7 Đạt

36 DH91400719 Trần Thị Ngọc Mỹ 6 Đạt

37 DH91400743 Phạm Tiến Nam 5 Đạt

38 DH91400753 Dương Huỳnh Thúy Ngân 6.5 Đạt

39 DH91400755 Lâm Thị Thanh Ngân 5 Đạt

40 DH91400885 Lê Minh Nhật 5 Đạt

41 DH91400912 Nguyễn Thanh Nhiên 5.5 Đạt

42 DH91400940 Huỳnh Đình Tấn Phát 6 Đạt

43 DH91400945 Trương Đại Phát 5.5 Đạt

44 DH91300928 Lê Thị Kim Phương 0 Không đạt Không làm bài

45 DH91401114 Nguyễn Thị Linh Tâm 6.5 Đạt

46 DH91401228 Huỳnh Bá Thạch 5 Đạt

47 DH91401238 Nguyễn Ngọc Huyền Thanh 5 Đạt

48 DH91401207 Trần Ngọc Thảo 6 Đạt

49 DH91401208 Trần Thị Thanh Thảo 6.5 Đạt

50 DH91401209 Võ Phương Thảo 5.75 Đạt

51 DH91301239 Quảng Thị Nhật Thi 0 Không đạt Không làm bài

52 DH91401361 Lê Việt Toàn 0 Không đạt Không làm bài

53 DH91401477 Hồ Ngọc Trí 5 Đạt

54 DH91401445 Trần Thị Thùy Trinh 5.5 Đạt

55 DH91401449 Trần Uyển Trinh 6 Đạt

56 DH91401443 Trương Trần Ngọc Trinh 7 Đạt

57 DH91401353 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6 Đạt

58 DH91401517 Phan Bá Tuyên 5 Đạt

59 DH91401525 Nguyễn Thị Bích Tuyền 0 Không đạt Không làm bài

60 DH91401554 Lê Thùy Vân 6 Đạt

61 DH91401558 Đặng Thúy Vi 6 Đạt

62 DH91401613 Võ Thị Đan Vy 5 Đạt

63 DH91401631 Nguyễn Hoàng Phi Yến 0 Không đạt Không làm bài

1 DH91400001 Đặng Mỹ ái 7 Đạt

2 DH91401711 Lê Tuấn Anh 5.5 Đạt

3 DH91400042 Nguyễn Trần Hồng Anh 5 Đạt

4 DH91400009 Lê Anh Hồng Ân 5.75 Đạt
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Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

5 DH91400059 Cao Trương Hoài Bảo 5.5 Đạt

6 DH91400072 Lê Văn Bẩy 4 Không đạt

7 DH91400348 Trần Thị Hồng Hạnh 5 Đạt

8 DH91400446 Nguyễn Quốc Hoàng Hoa 7 Đạt

9 DH91400425 Cao Thái Hoàng 0 Không đạt Không làm bài

10 DH91400495 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Huyền 7.5 Đạt

11 DH91300482 Trương Ngọc Mỹ Huyền 5 Đạt

12 DH91400517 Nguyễn Trung Khương 0 Không đạt Không làm bài

13 DH91400596 Nguyễn Thanh Lộc 0 Không đạt Không làm bài

14 DH91400605 Phùng Bửu Lợi 5 Đạt

15 DH91400702 Tào Quang Minh 4 Không đạt

16 DH91400708 Trần Bá Hồng Minh 0 Không đạt Không làm bài

17 DH91400726 Phùng Nguyễn Hà My 5 Đạt

18 DH91400786 Ngô Thị Kim Nga 6 Đạt

19 DH91400758 Lê Thị Mỹ Ngân 5 Đạt

20 DH91400796 La Thị ánh Ngọc 5 Đạt

21 DH91400832 Đỗ Thị Trinh Nguyên 5 Đạt

22 DH91400907 Nguyễn Yến Nhi 6.5 Đạt

23 DH91401197 Nguyễn Lâm Thanh Thảo 5 Đạt

24 DH91401214 Hoàng Võ Minh Thắng 5.5 Đạt

25 DH91401246 Đào Thi Thi 6 Đạt

26 DH91401248 Nguyễn Đinh Thị Minh Thi 6 Đạt

27 DH91401278 Lưu Thế Thịnh 0 Không đạt Không làm bài

28 DH91401261 Trần Đình Thủ 5 Đạt

29 DH91401302 Văn Khiết Thy 5.75 Đạt

30 DH91401397 Lê Nguyễn Thảo Trang 6 Đạt

31 DH91401486 Phạm Quang Trí 5 Đạt

32 DH91401576 Nguyễn Bá Việt 5 Đạt

33 DH91401594 Phạm Tấn Vỹ 5.5 Đạt

34 DH91401622 Nguyễn Phước Yên 5 Đạt

1 DH91500561 Nguyễn Thị Lam Anh 5 Đạt

2 DH91400457 Nguyễn Xuân Hòa 0 Không đạt Không làm bài

3 DH91501148 Nguyễn Thanh Lộc 5 Đạt
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Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

4 DH91501797 Nguyễn Thiện Minh 0 Không đạt Không làm bài

5 DH91500354 Trần Nguyễn Minh Thư 5 Đạt

6 DH91502589 Nguyễn Trần Vịnh 5.5 Đạt

1 DH91500353 Lê Thị Thu Cẩm 0 Không đạt Không làm bài

2 DH91500562 Phạm Thị Kim Chi 4.25 Không đạt

3 DH91500560 Trương Thiên Hào 5.5 Đạt

4 DH91501149 Tăng Mỹ Linh 5 Đạt

5 DH91501146 Nguyễn Thị Khánh Ly 5 Đạt

6 DH91501141 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 5.5 Đạt

7 DH91501803 Nguyễn Thị Minh Thy 5 Đạt

8 DH91500796 Phạm Thị Xuân Trang 3.75 Không đạt

9 DH91401412 Sử Thanh Huyền Trang 0 Không đạt Không làm bài

10 DH91501795 Nguyễn Nữ Hoài Trinh 5.5 Đạt

11 DH91502013 Trần Hồ Kiều Trinh 5 Đạt

12 DH91501142 Trương Lâm Cẩm Tú 5.5 Đạt

13 DH91501788 Huỳnh Lâm Khánh Vy 5.5 Đạt

14 DH91502010 Tiêu Thị Ngọc Xuân 4 Không đạt

1 DH91501140 Lê Ngọc Nhật An 6 Đạt

2 DH91501143 Đỗ Truy Bảo 5.75 Đạt

3 DH91502500 Nguyễn Minh Châu 5.5 Đạt

4 DH91501793 Trần Dạ Minh Châu 5 Đạt

5 DH91502043 Mai Kim Cúc 6.5 Đạt

6 DH91501798 Nguyễn Dương Thái Dương 6.5 Đạt

7 DH91501155 Lê Trần Quốc Đạt 6.5 Đạt

8 DH91501147 Lê Thùy Lý Đoan 5 Đạt

9 DH91501801 Đào Duy Đông 0 Không đạt Không làm bài

10 DH91502387 Phạm Mai Hân 5 Đạt

11 DH91501157 Nguyễn Thế Hiển 6.5 Đạt

12 DH91500048 Huỳnh Thị ánh Hồng 5.5 Đạt

13 DH91502287 Nguyễn Thái Như Huỳnh 6 Đạt

14 DH91400300 Võ Ngọc Thiên Hương 5 Đạt

15 DH91501152 Võ Trọng Khang 6.25 Đạt

16 DH91502587 Hứa Đình Vân Khanh 5 Đạt
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STT MSSV
Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

17 DH91501154 Lê Hồng Khanh 5 Đạt

18 DH91500357 Đỗ Nguyệt Khương 5.5 Đạt

19 DH91500558 Hồng Vĩnh Lân 6.5 Đạt

20 DH91501791 Lê Văn Vũ Linh 0 Không đạt Không làm bài

21 DH91502014 Nguyễn Thế Long 6.5 Đạt

22 DH91501402 Nguyễn Hải My 5.5 Đạt

23 DH91400830 Nguyễn Ngọc Ngoạn 0 Không đạt Không làm bài

24 DH91501789 Lê Châu Anh Nguyên 6.5 Đạt

25 DH91501946 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên 5.75 Đạt

26 DH91500792 Mạc Thanh Nhàn 0 Không đạt Không làm bài

27 DH91501406 Nguyễn Mạc Đăng Nhân 0 Không đạt Không làm bài

28 DH91501138 Nguyễn Minh Đình Nhi 0 Không đạt Không làm bài

29 DH91501145 Phùng Nữ Thục Nhi 5.5 Đạt

30 DH91502286 Nguyễn Thị Quỳnh Như 6 Đạt

31 DH91502592 Trần Ngọc Phông 6 Đạt

32 DH91502285 Phan Thị ánh Phượng 7 Đạt

33 DH91501405 Huỳnh Lee Gia Quân 5.5 Đạt

34 DH91502386 Phạm Hồng Quân 5 Đạt

35 DH91501802 Lương Thanh Quỳnh 6.5 Đạt

36 DH91502495 Trịnh Thanh Sơn 5 Đạt

37 DH91501948 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 7 Đạt

38 DH91501800 Trần Văn Thảo 5.5 Đạt

39 DH91500047 Võ Hoài Diệu Thảo 5.5 Đạt

40 DH91501156 Trần Thị Hạnh Thi 6.5 Đạt

41 DH91501137 Phạm Thụy Mai Thy 0 Không đạt Không làm bài

42 DH91501150 Nguyễn Thanh Trà 6 Đạt

43 DH91501861 Lê Nguyễn Ngọc Trang 6.5 Đạt

44 DH91501403 Nguyễn Hoàng Hải Triều 5 Đạt

45 DH91501792 Trần Ngọc Tú 4 Không đạt

46 DH91501790 Nguyễn Ngọc Duy Uyên 5.5 Đạt

47 DH91501408 Trần Thị Mai Xuân 6 Đạt

48 DH91502288 Nguyễn Như ý 7 Đạt

1 DH91502012 Tống Thị Kim Anh 4 Không đạt
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Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

2 DH91502011 Lê Huỳnh Trọng Đạt 5 Đạt

3 DH91500795 Nguyễn Thành Đạt 5 Đạt

4 DH91501860 Nguyễn Đình Huy 0 Không đạt Không làm bài

5 DH91500794 Võ Quang Khoa 5 Đạt

6 DH91502149 Trần Nguyễn Hoàng Mai 5.5 Đạt

7 DH91501153 Võ Hoàng Mẫn 0 Không đạt Không làm bài

8 DH91500793 Đặng Nguyễn Khánh Quỳnh 5.5 Đạt

9 DH91502496 Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh 5.5 Đạt

10 DH91502150 Trần Lộc Sơn 5 Đạt

11 DH91502499 Nguyễn Thị Thảo 5 Đạt

12 DH91502498 Trần Thị Thu Thảo 6 Đạt

13 DH91500355 Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên 5.5 Đạt

14 DH91501862 Võ Thủy Tiên 6 Đạt

15 DH91501139 Phạm Thị Thùy Trang 5 Đạt

16 DH91500563 Thái Bảo Trân 5 Đạt

17 DH91501947 Lê Thanh Trúc 5 Đạt

18 DH91500791 Phạm Mộng Tuyền 4 Không đạt

19 DH91502494 Tăng Hiến Tường 5 Đạt

20 DH91501404 Nguyễn Thị Hạ Vy 5 Đạt

1 DH91602251 Huỳnh Thanh Bình 6 Đạt

2 DH91602015 Lê Hùng Cường 5 Đạt

3 DH91600108 Trần Trương Đăng Khoa 5.25 Đạt

4 DH91600528 Vương Mỹ Kiều 5.5 Đạt

5 DH91501401 Nguyễn Lê Hoàng Nam 0 Không đạt Không làm bài

6 DH91601664 Nguyễn Thị Anh Thơ 5 Đạt

7 DH91603351 Trần Minh Thuận 6 Đạt

8 DH91600651 Cù Thị Thùy Trang 5.25 Đạt

9 DH91601760 Lê Thị Việt Trinh 5 Đạt

1 DH91602886 Trần Tố Anh 6 Đạt

2 DH91603869 Khưu Khiết Băng 0 Không đạt Không làm bài

3 DH91603660 Nguyễn Nhật Bình 5 Đạt

4 DH91601253 Nguyễn Thị Ngọc Bình 5 Đạt

5 DH91501248 Huỳnh Duy Cường 3.75 Không đạt
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 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

6 DH91600192 Võ Thành Đặng 5 Đạt

7 DH91500889 Nguyễn Trường Giang 5 Đạt

8 DH91603826 Âu Cẩm Hán 6.5 Đạt

9 DH91501379 Nguyễn Trung Hậu 5 Đạt

10 DH91601148 Lâm Kim Hoàn 5 Đạt

11 DH91600793 Lương Gia Huy 0 Không đạt Không làm bài

12 DH91601765 Nguyễn Minh Huy 6 Đạt

13 DH91602372 Nguyễn Thanh Phước Hưng 6.5 Đạt

14 DH91502560 Lưu Trọng Khang 5.5 Đạt

15 DH91601052 Nguyễn Thị Huyền Linh 6 Đạt

16 DH91500626 Tăng Nghiệp Luân 3.25 Không đạt

17 DH91602066 Nguyễn Ngọc Mai 6 Đạt

18 DH91603677 Trần Đình Nguyên 6 Đạt

19 DH91600905 Nguyễn Thị Huỳnh Như 5 Đạt

20 DH91600257 Tô Minh Nhựt 4 Không đạt

21 DH91600388 Đoàn Ngọc Minh Phương 5 Đạt

22 DH91600404 Đinh Văn Nhất Quý 5.5 Đạt

23 DH91603789 Phạm Thanh Sang 0 Không đạt Không làm bài

24 DH91603368 Cao Thái Sơn 4.25 Không đạt

25 DH91602164 Nguyễn Diên Thành 7 Đạt

26 DH91602738 Trần Thị Thu Thảo 6 Đạt

27 DH91601604 Trang Thị Hồng Thắm 5.75 Đạt

28 DH91603273 Trần Đức Thắng 3 Không đạt

29 DH91603079 Nguyễn Hoàng Thông 7 Đạt

30 DH91603254 Nguyễn Hoàng Vĩnh Thuyên 5 Đạt

31 DH91601888 Nguyễn Anh Thy 6 Đạt

32 DH91600344 Nguyễn Thị Bích Trâm 7 Đạt

33 DH91603753 Đặng Thị Thu Trinh 0 Không đạt Không làm bài

34 DH91600740 Trần Thị Trúc Vân 6 Đạt

35 DH91600691 Vũ Lê Tường Vi 5.75 Đạt

36 DH91601819 Dương Hồng Vy 6 Đạt

37 DH91603275 Võ Thị Kim Xuyến 6 Đạt

38 DH91603460 Huỳnh Văn Y 6 Đạt
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Điểm bài

 thu hoạch
Kết quả Ghi chú Họ và tên

1 DH91601792 Nguyễn Minh Dũng 5.5 Đạt

2 DH91600601 Ngô Phan Hồng Đào 6 Đạt

3 DH91600949 Nguyễn Thành Đạt 6.5 Đạt

4 DH91603833 Trần Thị Hiền 7 Đạt

5 DH91602587 Nguyễn Thị Hồng 5.5 Đạt

6 DH91604053 Dương Thị Mỹ Huyền 5 Đạt

7 DH91603059 Nguyễn Hoàng Thúy Lam 5.25 Đạt

8 DH91501501 Nguyễn Phương Lê 5 Đạt

9 DH91603962 Nguyễn Phi Long 0 Không đạt Không làm bài

10 DH91600559 Nguyễn Ngọc Lưu Luyến 7 Đạt

11 DH91601513 Văn Thị Bích Nhi 6 Đạt

12 DH91603325 Phan Minh Nhựt 5.5 Đạt

13 DH91603307 Nguyễn Thị Như Quyên 0 Không đạt Không làm bài

14 DH91601450 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 5 Đạt

15 DH91603765 Phạm Thị Thanh Thảo 7.5 Đạt

16 DH91603500 Lê Công Duy Tính 6 Đạt

17 DH91601066 Hà Huỳnh Bảo Trưng 6.5 Đạt

18 DH91502022 Nguyễn Đinh Vũ 5.5 Đạt

ThS. Lê Thị Phương Hằng

(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)

Người lập bảng

Nguyễn Thị Diễm Ngân

HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS. Cao Hào Thi

Phó phòng Công tác Sinh viên

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017
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